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     : 58/2022/HSST 

   N    12/5/2022 

                                   

        –       –           

 

 

NHÂN DANH 

       ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

       TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  THÁI BÌNH, T NH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễ  Vă  Mạnh.
 

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thiện Lợi v  ô   Ho    Vă  Đức 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Long  – Thư ký Toà án nhân dân 

thành ph  Thái Bình. 

Đại diện viện kiểm s t nhân dân thành phố Thái Bình, tinh Thái Bình 

tham gia phiên tòa: Ông Tô Hồng Thái  – Kiểm sát viên. 

N    12  h    5  ăm 2022   ạ         T       h        h  h  h  Th   

   h     hTh      h            h m  ô   kh   v     h  h     h   ý      

18/2022 H  T      03  h    3  ăm 2022, theo          h  ư  v                 :  

30/2022  Đ  - T      01 th    4  ăm 2022      v   các      o: 

1. Vũ Th  A, sinh ngày 05/10/1963 tại Thái Bình.  

N    ư   ú: thôn A, xã T, huyện V, t nh Thái Bình. 

Nghề nghiệ : L o  ộng t  do; T   h  ộ vă  hó : 7/10; Qu c t ch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Gi i tính : Nam; Con ông: Vũ Vă  P (Đã 

ch t) và bà Nguyễn Th  N ;Vợ: Nguyễn Th  T; có 02 con, con l      h  ăm 1987  

con nhỏ    h  ăm 1989. Tiền án, Tiền s : Không. 

Nhân thân: Th    6 1980  h m           ội nhân dân Việ  N m    n tháng 

6/1987 xuấ    ũ,  ược tặ    hư ng nhiề  h    hư     tr  về      hư    tham gia 

công tác tạ       hư      o    ó  ó 10  ăm   m  hủ t ch xã.   

Bản án s  08/2016/HSST ngày 04/3/2016 của Tòa án nhân dân huyệ  Vũ 

Thư    nh Thái Bình x  phạ  06  h     ù  hư    ho hư ng án treo, thời gian th  

thách 12 tháng về tộ  Đ  h  ạc. Quy      h    m   c th m s  11/2017/HS-GĐT 

ngày 09/3/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quy     nh s a bả        

th m s  08/2016/HSST ngày 04/3/2016 của Tòa án nhân dân huyệ  Vũ Thư    nh 

Thái Bình: miễn trách nhiệm hình s    i v i Vũ Th  A về tộ     h  ạc. Vũ Th  A 

 ã  hấp hành xong hình phạt bổ sung và án phí hình s      h m tháng 8/2016. 

B  cáo b  áp d ng lệnh cấm    khỏ       ư   ú  ừ ngày 13/12/2021   n nay có 

mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễ  Vă  K, sinh ngày 01/9/1976 tại Thái Bình.  

N    ư   ú: Thôn C, xã T, huyện Đ    nh Thái Bình. 
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Nghề nghiệ : L o  ộng t  do; T   h  ộ vă  hó : khô      t chữ; Qu c t ch:   

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Gi i tính: Nam; Con ông:  Nguyễn 

Vă  K và bà Nguyễn Th  C; Vợ: Lư    Th  H; có  02 con, con l      h  ăm 2001  

con nhỏ    h  ăm 2008; Tiền án, Tiền s : Không. B  cáo b  tạm giữ từ ngày 

13 12 2021   n ngày 16/12/2021 thay th  biệ   h     ă   hặn cấm    khỏ       ư 

trú, có mặt tại phiên tòa. 

3. Lư      ý M, sinh ngày 22/12/1982 tại Thái Bình.  

N    ư   ú:  hô  Vă  T   ã H  huyệ  Đ    nh Thái Bình  

Nghề nghiệ : L o  ộng t  do; T   h  ộ vă  hó : 9/12; Qu c t ch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Gi i tính: Nam; Con ông: Lư      ý K 

và bà Nguyễn Th  N; Vợ: Bùi Th  L; có 02 con, con l      h  ăm 2013   o   hỏ 

   h  ăm 2017. Tiền án, Tiền s : Không.  

 B  cáo b  tạm giữ từ      13 12 2021   n ngày 16/12/2021 thay th  biện 

 h     ă   hặn cấm    khỏ       ư   ú, có mặt tại phiên tòa. 

4. T ư    Th  h C, sinh ngày 01/01/1975 tại Thái Bình.  

N    ư   ú: thôn A, xã T, huyện V, t nh Thái Bình.  

Nghề nghiệ : L o  ộng t  do; T   h  ộ vă  hó : 8/12; Qu c t ch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Gi i tính : Nam; Con ông: T ư    Vă  T 

( ã  h t) và bà Nguyễn Th  G ;Vợ: Nguyễn Th  M; Có 02 con, con l      h  ăm 

1994, con nhỏ    h  ăm 2000. Tiền án, Tiền s : Không. 

 B  cáo b  tạm giữ từ      13 12 2021   n ngày 16/12/2021 thay th  biện 

 h     ă   hặn cấm    khỏ       ư   ú, có mặt tại phiên tòa. 

5. Phạm Xuân T, sinh ngày 30/4/1977 tại Thái Bình.  

N    ư   ú: thôn P, xã P, huyệ  Đ    nh Thái Bình Nghề nghiệ : L o  ộng 

t  do; T   h  ộ vă  hó : 9/12; Qu c t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Gi i tính : Nam; Con ông; Phạm Vă  L và bà Nguyễn Th  N; Vợ  Nguyễn 

Th  H; Có 02 con, con l      h  ăm 2002   o   hỏ    h  ăm 2004 .Tiền án, Tiền 

s : Không. Nhân thân: Th    3 1997  h m       hĩ  v  quân s     n tháng 2/1999 

xuấ    ũ về      hư       h   ng. 

B  cáo b  tạm giữ từ      13 12 2021   n ngày 16/12/2021 thay th  biện 

 h     ă   hặn cấm    khỏ       ư   ú, có mặt tại phiên tòa. 

6. Vũ Vă  C, sinh ngày 01/01/1987 tại Thái Bình.  

N    ư   ú: thôn A, xã T, huyện V, t nh Thái Bình  

Nghề nghiệ : L o  ộng t  do; T   h  ộ vă  hó : 9/12; Qu c t ch: Việt 

Nam;  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Gi i tính: Nam; Con ông Vũ Vă  Đ và bà  

Nguyễn Th  N ; Vợ: Nguyễn Th  Kim L ; có 01  o      h  ăm 2017. Tiền án, Tiền 

s : Không. B  cáo b  tạm giữ từ      13 12 2021   n ngày 16/12/2021 thay th  

biệ   h     ă   hặn cấm    khỏ       ư   ú, có mặt tại phiên tòa. 

7. Vũ Vă  T, sinh ngày 09/4/1986 tại Thái Bình.  

N    ư   ú: thôn G   ã Đ, thành ph  T, t nh Thái Bình  Nghề nghiệp: Lao 

 ộng t   o; T   h  ộ vă  hó : 9/12; Qu c t ch:Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 
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giáo: Không; Gi i tính: Nam; Con ông: Vũ Vă  N  và bà  Phạm Th  H ; Vợ: Phạm 

Th  N; Có 02 con, con l n sinh  ăm 2013   o   hỏ    h  ăm 2014.T ền án, Tiền s : 

Không. B  cáo b  tạm giữ từ      13 12 2021   n ngày 16/12/2021 thay th  biện 

 h     ă   hặn cấm    khỏ       ư   ú, có mặt tại phiên tòa. 

8. Lê Hải H, sinh ngày 01/12/1981tại Thái Bình.  

N    ư   ú: Thôn T, xã T, huyệ  Đ, t nh Thái Bình 

Nghề nghiệ : L o  ộng t  do;T   h  ộ vă  hó : 11/12; Qu c t ch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Gi i tính : Nam; Con ông;  Lê Quang T 

và bà  Nguyễn Th  L; Vợ: Nguyễn Th  H; Có 03 con, con l      h  ăm 2007   o  

nhỏ    h  ăm 2019. Tiền án, Tiền s : Không. B  cáo b  tạm giữ từ ngày 13/12/2021 

  n ngày 16/12/2021 thay th  biệ   h     ă   hặn cấm    khỏ       ư   ú, có mặt 

tại phiên tòa. 

9.  ù  Đ  h C, sinh ngày 20/8/1982 1981tại Thái Bình.  

N    ư   ú: thôn N, xã V, thành ph  T, t nh Thái Bình      Nghề nghiệp: Lao 

 ộng t  do; T   h  ộ vă  hó : 9/12; Qu c t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;Tôn 

giáo: Không; Gi i tính: Nam; Con ông :  ù  Đ  h C và bà  Nguyễn Th  D; Vợ: 

Phạm Th  H ; Có 2 con, con l      h  ăm 2005   o   hỏ si h  ăm 2010. Tiền án, 

Tiền s : Không. B  cáo b  tạm giữ từ      13 12 2021   n ngày 16/12/2021 thay 

th  biệ   h     ă   hặn cấm    khỏ       ư   ú, có mặt tại phiên tòa. 

N ười làm chứng:  

Anh Vũ Vă  H     h  ăm 1984. 

N    ư   ú: Thôn A, xã T, huyện V, t nh Thái Bình. 

Anh Nguyễn Qu c B    h  ăm 1986. 

N    ư   ú: Thôn Thần K, xã T, huyệ  Đ, t nh Thái Bình   

               

Th o           ệ   ó   o   hồ    v     v    ễ        ạ   h          ộ       

v      ượ   óm      hư    :  

Các b  cáo (Nguyễ  Vă  K, Vũ Vă  T, Vũ Th  A, Vũ Vă  C, T ư    Th  h 

C, Lê Hải H, Lư      ý M) và anhVũ Vă  H     h  ăm 1984    ú  ại thôn A, xã T, 

huyện V, t nh Thái Bình  ều là công nhân làm việc tại xí nghiệp A   a ch  tại s  A, 

 ường T, tổ A   hường T, thành ph  T, t nh Thái Bình. Khoảng 11 giờ 45 phút 

ngày 13/12/2021,     kh  ă    m  o     hữ     ười nêu trên vào trong thùng 

 o        ặt tại Công ty A  ể ngh    ư . Tạ       các b  cáo Nguyễ  Vă  K, Vũ 

Vă  T, Vũ Th  A, Vũ Vă  C,T ư    Th  h C, Lê Hải H, Lư      ý M cùng rủ 

 h      h  ạc th ng thua bằng tiền bằng hình thứ     h        ằng bộ      ú    

kh  52       ó  ẵn trong góc thùng contener, tất cả  ề   ồng ý, riêng anh Vũ Vă  

H ngồ    m  khô    h m        h  ạc. Luậ   h    ược các b  cáo        h  hư    : 

T ư c khi vào ván bài, mỗ    ườ   h    hả   ặt tiề   ượ  10.000  ồng. Sau khi 

nhữ     ườ   h    ặt tiề   ượ   o      ười chia bài dùng bộ      ú    kh  52 

      h    ều cho nhữ     ườ   h   mỗ    ườ  3         . N ười chia bài là 

  ườ   ư     mức t   ầu tiên(Tiền t : thấp nhấ     10.000  ồng, cao nhất là 



4 

 

100.000  ồng). N u không t   h    ườ   ó ú            v   o   hư    thua ván 

     ó v  họ ch  mất s  tiề   ặ   ượ     10.000  ồng, ti    h o      ười liền kề 

bên phải. Khi việc t  k t thúc thì nhữ     ười t  và theo phải so sánh bài v i 

nhau. Về quân bài thứ t  là: 2<3<4<5<6<7<8<9<10<J<Q<K<A; Về chất: 

Rô>  >   > í h; C  h  í h   o  hấp: Sáp>liêng>ả h       ó  ọ   ểm.       hĩ  

là 3 quân bài gi ng nhau ch  khác nhau về chất, sáp 3 quân 2 là bé nhất, sáp 3 

quân A là to nhất. Liêng là 3 quân bài liền kề nhau theo thứ t  từ      n l n, 

không cần cùng chất tính theo thứ t   ă    ần b    ầu từ (A, 2, 3) là bé nhất, (Q, 

K, A) là l n nhất. Ảnh tức là 3 quân bài J, Q, K. Khi n ười nào có bài  ược tính là 

sáp thì nhữ     ười  h   kh    hải trả  ho   ười có bài sáp, mỗ    ười s  tiền là 

30.000  ồ  . N ười nào có bài        ồng chất   hĩ      h  mỗ    ườ   h        ại 

phải trả  ho   ườ   ó      ồng hoa s  tiề     20.000  ồng. N u không ai có liêng, 

ảnh, sáp thì nhữ     ườ   h   cộ     ểm           ể so sánh, tất cả các quân bài 

từ (10     K)  ề   í h    0   ểm. N u tổ     ểm l   h   10  h   ấ    ểm là chữ s  

 ó h        v     ểm cao nhấ     9    ểm thấp nhấ     0. N ười về nhất sẽ thu tiền 

củ    ười t     ườ   h o  ặt thêm vào. Vũ Vă  T      ườ   h         ư c. Trong 

quá trình các b    o    h  ạc thì khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, b  cáo Bùi 

Đ  h C  ũ   là công nhân làm việc tại xí nghiệp A     h m        h  ạc. B  cáo 

Cô      h  ạ   ược khoả   10  hú   h   hô  khô    h   và ngồi xem. Cù    ú   ó 

có b  cáo Phạm Xuân T và  anh Nguyễn Qu c B    h  ăm 1986    ú  ại thôn T, xã 

T, huyệ  Đ, t nh Thái Bình cùng làm việc tại xí nghiệp A vào trong thùng contener. 

B  cáo T có v o  h m        h  ạc cùng mọ    ười, còn anh B ngồ    m. Đ n 

khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác công an thành ph  Thái Bình b t quả 

tang các b    o         h  ạc, kiểm tra phát hiệ   h        ệm              ượng 

ngồ     h  ạc s  tiề  2.290.000 ồng, 01 bộ      ú    kh  52     . Ngoài ra tổ công 

tác còn quản lý: 

- Thu trong túi quầ    ư c bên phải của b  cáo Vũ Vă  T s  tiề  320.000 ồng và 

01 ví giả    m      . 

- Thu trong túi quần bên phải của b  cáo Vũ Th  A 01 ví giả da màu nâu, 

trong có s  tiề  3.270.000  ồng. 

- Thu trong túi áo ng c của b  cáo Phạm Xuân T 01 ví giả da màu nâu bên 

  o    ó 400.000  ồng và trong túi quầ           200.000  ồng. 

- Thu trong túi quần của b  cáo Lư      ý M s  tiề  1.040.000  ồng (Túi 

quầ           750.000  ồng, túi quần bên phả  290.000  ồng) 

- Thu trong túi áo khoác bên phải của b  cáo Vũ Vă  C 01 ví giả da màu nâu, 

bên trong có s  tiề  1.100.000  ồng. 

- Thu trong túi quần hậu bên phải của b  cáo Nguyễ  Vă  K 01 ví giả da màu 

          o    ó    tiề  3.000.000  ồng và tại túi quầ    ư c bên phải s  tiền 

690.000  ồng. 

- Thu trong túi quầ   hí    ư c của b  cáo Lê Hải H 01 ví giả da màu nâu, 

trong có s  tiề  150.000  ồng. 
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- Thu trong túi áo ng c bên trái của b  cáo T ư    Th  h C s  tiền 600.000 

 ồng và tại túi quầ           100.000  ồng. 

- Thu trong túi quần bên phải của b  cáo Bù  Đ  h C 01 ví giả    m        

bên trong có s  tiề  550.000  ồng. 

        h   ề       ã       nh tổng s  tiền mà các b  cáo s  d     ể    h 

bạ     10.160.000  ồng. C  thể s  tiền từng b  cáo s  d ng vào việ     h  ạc  hư 

sau: 

- B  cáo Vũ Th  A s  d ng 5.500.000  ồ    ể    h  ạc. Khi l    ượng công 

an kiểm      ã   ản lý của b  cáo Vũ Th  A 3.270.000  ồng, b  cáo Vũ Th  A  ã 

thua s  tiề  2.230.000  ồng. 

- B  cáo Nguyễ  Vă  K m       4.300.000  ồng, b  cáo Khả s  d ng 

1.300.000  ồ    ể    h  ạc. Khi l    ượng công an kiểm      ã   ản lý của b  

cáo Khả 3.690.000  ồng, trong  ó 3.000.000  ồng b  cáo Khả không s  d ng 

   h  ạc. B  cáo Khả thua s  tiề  610.000  ồng. 

- B  cáo Lư      ý M s  d    750.000  ồ    ể    h  ạc. Khi l    ượng 

công an kiểm      ã   ản lý của b  cáo Mã  1.040.000  ồ  . Như vậy b  cáo Mãi 

th     ược s  tiề  290.000  ồng. 

- B  cáo T ư    Th  h C s  d    600.000  ồ    ể     h  ạc. Khi l c 

 ượng công an kiểm      ã   ản lý của b  cáo Cô   700.000  ồng. B  cáo Công 

th ng s  tiề  100.000  ồng. 

- B  cáo Phạm Xuân T s  d    600.000  ồ    ể    h  ạc. Khi l    ượng 

công an kiểm      ã   ản lý của b  cáo T 600.000  ồng. B  cáo T khô    h    ũ   

không th ng.  

- B  cáo Vũ Vă  C s  d    400.000  ồ    ể    h  ạc. Khi l    ượng công 

an kiểm      ã   ản lý của b  cáo C o 1.100.000  ồng. B  cáo Cao th     ược s  

tiề  700.000  ồng. 

- B  cáo Vũ Vă  T s  d    480.000  ồ    ể    h  ạc. Khi l    ượng công 

an kiểm      ã   ản lý của b  cáo Trọ   320.000  ồng. B  cáo Trọng thua s  tiền 

160.000  ồng. 

- B  cáo Lê Hải H s  d ng 330.000  ồ    ể    h  ạc. Khi l    ượng công 

an kiểm      ã   ản lý của b  cáo H  150.000  ồng. B  cáo Hà thua s  tiền 

180.000  ồng. 

- B  cáo  ù  Đ  h C m       750.000  ồ     o    ó    d    200.000  ồng 

 ể    h  ạc. Khi l    ượng công an kiểm tra  ã   ản lý của b  cáo  ù  Đ  h C 

550.000 là s  tiền b  cáo Cô   khô    ù      h  ạc. B  cáo  ù  Đ  h C thua s  

tiề  200.000  ồng. 

Tại cáo trạng s  35/CT-VKSTP ngày 02/3/2022 Viện kiểm sát nhân dân 

thành ph  Thái Bình, t nh Thái Bình quy     nh truy t  các b  cáo Vũ Th  A, 

Nguyễ  Vă  K, Lư      ý M, T ư    Th  h C, Phạm Xuân T, Vũ Vă  C, Vũ 

Vă  T , Lê Hải H,  ù  Đ  h C về tội "Đ  h  ạc"  h o       nh tại khoả  1   ều 321 

Bộ luật hình s . 
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Tại phiên tòa  ại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Thái Bình, t nh 

Thái Bình vẫn giữ               ểm  hư  ã         v   ề ngh  Hộ   ồng xét x , 

xét x  các b  cáo  hư    : 

Tuyên b  các b  cáo Vũ Th  A, Nguyễ  Vă  K, Lư      ý M, T ư    

Thành C, Phạm Xuân T, Vũ Vă  C, Vũ Vă  T , Lê Hải H,  ù  Đ  h C phạm tội 

“Đ  h  ạ ”. 

Về áp d      ều luật và hình phạ   ề ngh  x  phạt các b  cáo  hư    :  

1. Áp d ng  khoản 1 khoản 3   ều 321;   ểm s  khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

  ều 17; khoản 3 Đ ều 35; Đ ều 38;   ều 65;   ều 50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s  

 ăm 2015. 

X  phạt b  cáo Vũ Th  A từ  09  h      n 12 tháng tù  hư    ho hư ng án 

treo thời gian th  thách từ 18 tháng   n 24 tháng, kể từ ngày tuyên án 12/5/2022. 

Giao b  cáo cho chính quyề       hư    giám sát và giáo d c trong thời gian th  

thách. Phạt bổ        i v i b  cáo s  tiền từ 7 triệ   ồ     n 10 triệ   ồng sung 

công quỹ  h   ư c. 

2. Áp d ng  khoản 1    ều 321;   ểm s, i  khoản 1 Điều 51;   ề  17;   ều 36   

  ều 50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

X  phạt b  cáo Nguyễ  Vă  K từ  09 tháng   n 12 tháng cải tạo không 

giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ  tính từ ngày UBND xã T nhậ   ược 

quy     nh thi hành án và bản sao bản án ( ược trừ thời gian tạm giữ  3 x 3 = 9 

ngày). Giao b  cáo cho UBND xã T, huyện Đ, t nh Thái Bình giám sát và giáo d c. 

Khấu trừ thu nhập một lần s  tiền từ 05 triệ   ồ     n 07 triệ   ồng sung công 

quỹ  h   ư c. 

3. Áp d ng khoản 1   ều 321;   ểm i, s khoản 1 Điều 51;   ề  17;   ều 36; 

  ều 50; Đ ều 58  Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

X  phạt: B  cáo Lư      ý M từ 07  h      n 09 tháng cải tạo không 

giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã H nhậ   ược 

quy     nh thi hành án và bản sao bản án ( ược trừ thời gian tạm giữ (3 x 3 = 9 

ngày). Giao b  cáo cho UBND xã H, huyệ  Đ, t nh Thái Bình giám sát và giáo 

d c. Khấu trừ thu nhập một lần s  tiền là từ 05 triệ   ồng   n 07 triệ   ồng sung 

công quỹ  h   ư c. 

4. Áp d ng  khoản 1   ều 321;   ểm i, s khoản 1 Điều 51;   ề  17;   ều 36; 

  ề  50; Đ ều 58  Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

X  phạt b  cáo T ư    Th  h C từ 07  h      n 09 tháng cải tạo không 

giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã T nhậ   ược 

quy     nh thi hành án và bản sao bản án ( ược trừ thời gian tạm giữ 3 x 3 = 9 

ngày). Giao b  cáo cho UBND xã T, huyện V, t nh Thái Bình giám sát và giáo d c. 

Khấu trừ thu nhập một lần s  tiền từ 05 triệ   ồ     n 07 triệ   ồng sung công 

quỹ  h   ư c 

5. Áp d ng khoản 1 khoản 3   ều 321;   ểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

  ề  17;   ều 36;   ề  50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015. 
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X  phạt: Phạt tiề    i v i b  cáo Phạm Xuân T từ 07  h      n 09 tháng 

cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã P 

nhậ   ược quy     nh thi hành án và bản sao bản án ( ược trừ thời gian tạm giữ  3 

x 3 = 9 ngày). Giao b  cáo cho UBND xã P, huyện Đ, t nh Thái Bình giám sát và 

giáo d c. Khấu trừ thu nhập một lần s  tiền từ  05 triệ   ồ     n 07 triệ   ồng 

sung công quỹ  h   ư c. 

6. Áp d ng khoả  1    ều 321;   ểm i, s  khoản 1 Điều 51;   ề  17;   ều 36;   

  ề  50; Đ ều 58  Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

X  phạt b  cáo Vũ Vă  T từ 07  h      n 09 tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Đ nhậ   ược quy     nh 

thi hành án và bản sao bản án( ược trừ thời gian tạm giữ 3  ngày  x  3 = 9 ngày). 

Giao b  cáo cho UBND xã  Đ, thành ph  T, t nh Thái Bình giám sát và giáo d c. 

Khấu trừ thu nhập một lần s  tiền từ 05 triệ   ồ     n 07 triệ   ồng sung công 

quỹ  h   ư c. 

 7. Áp d ng khoả  1   ều 321;   ểm i, s  khoản 1 Điều 51;   ề  17;   ều 35; 

  ề  50; Đ ều 58  Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

X  phạt tiề    i v i b  cáo Vũ Vă  C s  tiền từ 30 triệ   ồ     n 35 triệu 

 ồng sung công quỹ  h   ư c.  

 8. Áp d ng  khoả  1   ều 321;   ểm i, s khoản 1 Điều 51;    ề  17;   ều 

35;   ề  50; Đ ều 58  Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

X  phạt tiề    i v i b  cáo Lê Hải H từ 25 triệ   ồ     n 30 triệ   ồng        

sung công quỹ  h   ư c. 

9. Áp d ng  khoả  1   ều 321;   ểm i, s khoản 1 Điều 51;   ề  17;   ều 35; 

  ề  50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

X  phạt tiề    i v i b  cáo  ù  Đ  h C từ 25 triệ   ồ     n 30 triệ   ồng 

sung công quỹ  h   ư c. 

- Về vật chứng: Đề ngh  áp d ng  iều 46, 47 BLHS 2015,  iều 106 BLTTHS: 

T ch thu tiêu hủy toàn bộ  ồ vật dùng vào việc phạm tội gồm: 

-  01 bộ      ú    kh  52 quân  ã  ũ. 

Trả lại cho các b  cáo  ồ vật và s  tiền không dùng vào việc phạm tội. 

T ch thu sung công quỹ  h   ư c toàn bộ s  tiền dùng vào việ     h  ạc. 

Các b  cáo phải ch       hí  h o       nh pháp luật. 

Các b    o  ều không có ý ki n tranh luận gì v i        ểm của  ại diện 

Viện kiểm sát v   ều  ề ngh  xin giảm nhẹ hình phạt. 

                     

T           ộ       v       ă   ứ v o           ệ    o   hồ    v      ã 

 ượ      h t ng  ạ   h         Hộ   ồ           hậ    nh  hư    : 

[1]         h   ều tra, truy t , xét x  các hành vi, quy t   nh củ  Đ ều tra 

viên, Kiểm sát viên  ã       hủ       nh của pháp luật và hợp pháp. 

[2] T o           h   ề       ũ    hư  ại phiên tòa các b    o  ều khai nhận 

hành vi phạm tội củ  m  h  hư   o   ạng truy t . Lời khai nhận của các b  cáo  ều 
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là những chứng cứ chứng minh cho hành vi phạm tội của nhau. Đồng thời phù 

hợp v i lời khai của nhữ     ười làm chứng anh Nguyễn Qu c B; anh Nguyễ  Vă  

Hậu. Phù hợp v i biên bản v  việc do Công an Thành ph  Th      h  ược lập hồi 12 

giờ 45 phút ngày 13/12/2021 tại s  A   ường T, tổ A,  hường T, thành ph  T và 

những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ    v  án về thời gian,       ểm, s  việc 

v   ồ vật. Vì vậy Hộ   ồng xét x   ó  ủ             nh: Khoảng 11 giờ 45 phút 

  n 12 giờ 30 phút ngày 13/12/2021 tại thùng contener   Công ty A   a ch  s  A, 

 ường T, tổ A,  hường T, thành ph  T, t nh Thái Bình; Các b  cáo Vũ Th  A, 

Nguyễ  Vă  K, Lư      ý M, T ư    Th  h C, Phạm Xuân T, Vũ Vă  C, Vũ 

Vă  T , Lê Hải H,  ù  Đ  h C  ã  ó h  h v     h  ạc th ng thua bằng tiền,hình 

thứ   ánh liêng,b           ô       h  h  h  Thái Bình phát hiện, tổng s  tiền 

các b  cáo s  d     ể    h  ạc là 10.160.000  ồng . Hành vi của các b    o  ã 

phạm tộ  " Đ  h  ạ ”  h o       nh tại  khoản 1 Đ ều 321 Bộ luật hình s  

  Đ ều 321. Tộ     h  ạc 

1. N ườ    o    h  ạ        h    ư i bất kỳ hình thứ    o  ược thua bằng 

tiền hay hiện vật tr  giá từ 5.000.000  ồ        ư i 50.000.000  ồng hoặ   ư i 

5.000.000  ồ    hư    ã    x  phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc 

h  h v        nh tạ  Đ ều 322 của Bộ luật này hoặ   ã    k t án về tội này hoặc 

tộ        nh tạ  Đ ều 322 của Bộ luậ        hư   ược xóa án tích mà còn vi phạm, 

thì b  phạt tiền từ 20.000.000  ồ       100.000.000  ồng, phạt cải tạo không 

giam giữ     03  ăm hoặc phạt tù từ 06  h        03  ăm. 

3.N ười phạm tội còn có thể b  phạt tiền từ 10.000.000  ồ     n 

50.000.000  ồng. 

[3] Đ  h      í h  hất, mứ   ộ, hậu quả của hành vi phạm tội của các b  

cáo:  Hành vi của các b  cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm   n trật t , tr  an 

xã hộ        ư   ận xấu trong cộ    ồ        ư  là nguyên nhân gây ra nhiều loại 

tội phạm khác.Vì vậy cần áp d ng hình phạ    h  m   i v i các b    o  ể giáo 

d c các b  cáo,  ồng thời nhằm  ă        o   c chung. 

[4] Trong v  án này : H  h v     h  ạc của các b  cáo là t  phát, do làm việc 

cùng nhau trong công ty, nhân lúc ngh    ư  cùng rủ  h      h  ạc th ng thua bằng 

tiền nên không có   ười chủ mư    ầm  ầu, các b  cáo là nhữ    ồng phạm giản 

   . B  cáo Vũ Th  A      ười dùng nhiều tiền nhất  ể    h  ạc nên có vai trò thứ 

nhất, ti     n lầ   ượt là các b  cáo Nguyễ  Vă  K, Lư      ý M, T ư    Th  h 

C, Phạm Xuân T, Vũ Vă  T, Vũ Vă  C, Lê Hải H,  ù  Đ  h C .     

[5] Về tình ti t  ă    ặng, giảm nhẹ:  

Các b  cáo  ều thành kh   kh     o  ă   ă  h i cải, các b  cáo Nguyễ  Vă  

K, Lư      ý M, T ư    Th  h C, Phạm Xuân T, Vũ Vă  T, Vũ Vă  C, Lê Hải 

H,  ù  Đ  h C  ều phạm tội lầ   ầu và thuộ    ường hợp ít nghiêm trọng là ti t 

giảm nhẹ       nh tạ    ểm   ểm s, i khoả  1 Đ ều 51 Bộ luật hình s ; 
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Các b  cáo Vũ Th  A, Phạm Xuân T  ã có thờ        h m           ội nhân 

dân Việt Nam  ược áp d ng tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình s        nh khoản 2 

  ều 51 Bộ luật Hình s . 

 Các b  cáo  ều không phải ch u tình ti    ă    ặng trách nhiệm hình s  quy 

  nh tại khoả  1 Đ ều 52 Bộ luật hình s .  

[6.1] Đ i v i b  cáo Vũ Th  A dùng s  tiền 5.500.000  ồng  ể    h  ạc. B  

cáo  ã    xét x  về tộ     h  ạ   hư        ó  ược miễn trách nhiệm hình s . 

Sau khi phạm tộ   ã  h  h kh   kh     o  ă   ă  h i cải, bản thân b    o  ã  h m 

          ội, có h    hư     về      hư     h m      ô         o    hí h quyền 

     hư    nhiề   ăm, b   ẻ  ược tặng huân  hư    kh     h  n, b  cáo có   a 

ch  rõ ràng, có nhiều tình ti t giảm nhẹ, không có tiền án, tiền s , hiệ           

có bệnh tim, có khả  ă      cải tạo bản thân và không gây nguy hiểm ả h hư ng 

  n an ninh trật t , an toàn xã hội vì vậy không cần cách ly b  cáo ra khỏ   ời 

s ng xã hội mà giao cho chính quyề       hư       m        o   c b  cáo là phù 

hợp và thể hiệ   í h  h    ạo của pháp luật. 

[6.2] Đ i v i các b  cáo Nguyễ  Vă  K, Lư      ý M, T ư    Th  h C, 

Phạm Xuân T, Vũ Vă  T  ều có nhân thân t t có   a ch  rõ ràng, không có tiền 

án, tiền s , có khả  ă      cải tạo bản thân và không gây nguy hiểm ả h hư ng 

  n an ninh trật t , an toàn xã hội vì vậy không cần cách ly b  cáo ra khỏ   ời 

s ng xã hội, phạt cải tạo không giam giữ giao cho chính quyề       hư       m 

sát giáo d c b  cáo là phù hợp. Các b    o  ều có thu nhập không ổ    nh nên 

khấu trừ thu nhập một lầ   ể  ảm bảo thi hành án. 

[6.3] Đ i v i các b  cáoVũ Vă  C, Lê Hải H,  ù  Đ  h C s  d ng s  tiền 

không l n  ể    h  ạc. Các b  cáo  ều có nhân thân t      a ch  rõ ràng, có nhiều 

tình ti t giảm nhẹ, không có tiền án, tiền s , có khả  ă      cải tạo bản thân và 

không gây nguy hiểm ả h hư      n an ninh trật t , an toàn xã hội vì vậy áp 

d ng hình phạt tiề   ể   ă        o   c b  cáo là phù hợp.  

[7]Về x  lý vật chứng v  án: T ch thu sung công quỹ  h   ư c toàn bộ s  

tiền thu giữ của các b    o  ù      h  ạc. Trả lại cho các b  cáo  ồ vật, s  tiền 

không dùng vào việc phạm tội. T ch thu tiêu hủy toàn bộ  ồ vật dùng vào việc 

phạm tội không còn giá tr  s  d ng. 

[8] Các b  cáo phải ch u án phí hình s      h m  h o       nh của pháp 

luật. 

V       ẽ       

          : 

1. Tuyên b : 

-  Các b  cáo Vũ Th  A, Nguyễ  Vă  K, Lư      ý M, T ư    Th  h C, 

Phạm Xuân T, Vũ Vă  C, Vũ Vă  T , Lê Hải H,  ù  Đ  h C phạm tộ  " Đ  h 

bạ ”  h o       nh tại  khoản 1 Đ ều 321 Bộ luật hình s .  

2. Về hình phạt:  
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2.1 Áp d ng khoản 1 khoản 3   ều 321;   ểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

  ều 17;    ều 38;   ều 65;   ều 50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

  X  phạt b  cáo Vũ Th  A 09 tháng tù,  hư    ho hư ng án treo thời gian 

th  thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án 12/5/2022. Giao b  cáo cho chính 

quyền xã T, huyện V, t nh Thái Bình giám sát và giáo d c trong thời gian th  

thách.Trong thời gian th   h  h    ườ   ượ  hư ng án treo c  ý vi phạm   hĩ  v  

02 lần tr  lên thì Tòa án có thể quy     nh buộ    ườ   ượ  hư ng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bả      ã  ho hư ng án treo.T o     ường hợp b  cáo 

 h    ổ       ư   ú  h   h c hiệ   h o       nh của Luật thi hành án hình s . Phạt 

bổ sung b  cáo Vũ Th  A s  tiền 10 triệ   ồng sung công quỹ  h   ư c. 

2.2  Áp d ng khoản 1   ều 321;   ểm i, s khoản 1 Điều 51;   ều 17;   ều 

36;   ề  50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

X  phạt b  cáo Nguyễ  Vă  K 15 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn 

cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã T nhậ   ược quy     nh thi hành 

án và bản sao bả     ( ược trừ thời gian tạm giữ  3 x 3 = 9 ngày). Giao b  cáo cho 

UBND xã T, huyệ  Đ, t nh Thái Bình giám sát và giáo d c. Khấu trừ thu nhập một 

lần s  tiền là 10 triệ   ồng sung công quỹ  h   ư c. 

2.3 Áp d ng  khoả  1   ều 321,   ểm i, s khoản 1  iều 51;   ề  50;   ều 17; 

Đ ều 36;   ều 50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015.  

 X  phạt b  cáo Lư      ý M 10 tháng cải tạo không giam giữ.Thời hạn 

cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã H nhậ   ược quy     nh thi hành 

án và bản sao bả     ( ược trừ thời gian tạm giữ 3 x 3 = 9 ngày). Giao b  cáo cho 

UBND xã H, huyệ  Đ, t nh Thái Bình giám sát và giáo d c. Khấu trừ thu nhập 

một lần s  tiền là 08 triệ   ồng sung công quỹ  h   ư c. 

 2.4  Áp d ng khoản 1   ều 321;   ểm i, s khoản 1 Điều 51;   ề  17;   ều 

36;   ều 50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

X  phạt b  cáo T ư    Th  h C 09 tháng cải tạo không giam giữ.Thời hạn 

cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã T nhậ   ược quy     nh thi hành 

án và bản sao bả     ( ược trừ thời gian tạm giữ 3 x 3 = 9 ngày). Giao b  cáo cho 

UBND xã T, huyện V, t nh Thái Bình giám sát và giáo d c. Khấu trừ thu nhập 

một lần s  tiền là 07 triệ   ồng sung công quỹ  h   ư c.  

2.5 Áp d ng khoản 1   ều 321;   ểm i, s khoản 1, khoản 2   ều 51;   ều 17; 

  ều 36;   ều 50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

X  phạt b  cáo Phạm Xuân T 07 tháng cải tạo không giam giữ.Thời hạn cải 

tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã P nhậ   ược quy     nh thi hành án và 

bản sao bả     ( ược trừ thời gian tạm giữ 3 x 3 = 9 ngày). Giao b  cáo cho 

UBND xã P, huyệ  Đ, t nh Thái Bình giám sát và giáo d c. Khấu trừ thu nhập một 

lần s  tiền là 05 triệ   ồng sung công quỹ  h   ư c. 

2.6 Áp d ng khoản 1   ều 321;   ểm i, s khoản 1 Điều 51;   ề  17;   ều 36; 

  ều 50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015. 
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X  phạt: B  cáo Vũ Vă  T 07 tháng cải tạo không giam giữ.Thời hạn cải 

tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Đô   Mỹ nhậ   ược quy     nh thi 

hành án và bản sao bả     ( ược trừ thời gian tạm giữ 3 x 3 = 9 ngày). Giao b  

cáo cho UBND  ã Đ, thành ph  T, t nh Thái Bình giám sát và giáo d c. Khấu trừ 

thu nhập một lần s  tiền là 05 triệ   ồng sung công quỹ  h   ư c. 

 2.7 Áp d ng  khoả  1   ều 321,   ểm i, s khoản 1  iều 51;   ề  50;   ều 

17;   ều 35;   ều 50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015.  

X  phạt tiền b  cáo Vũ Vă  C s  tiền 35 triệ   ồng sung công quỹ nhà 

 ư c.  

2.8 Áp d ng khoản 1   ều 321;   ểm i, s khoản 1 Điều 51;   ề  17;   ều 35;  

  ều 50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015. 

X  phạt tiền b  cáo Lê Hải H s  tiền 27 triệ   ồng sung công quỹ  h   ư c.  

2.9 Áp d ng  khoả  1   ều 321,   ểm i, s khoản 1  iều 51;   ều 35;   ều 17; 

  ều 50; Đ ều 58 Bộ luật Hình s   ăm 2015.  

X  phạt tiền b  cáo  ù  Đ  h C s  tiền 20 triệu  ồng sung công quỹ nhà 

 ư c.  

3.Về     ý vậ   hứ  : Că   ứ   ều 106 Bộ luật t  t ng hình s     ều 47 Bộ 

luật hình s .  

- T ch thu sung công quỹ toàn bộ s  tiền các b  cáo  ã  ù      h  ạc 

10.160.000  ồng.  

T ch thu tiêu hủy 01 bộ      ú    kh  52        ã        d ng; 01  ệm mút 

bọc vải màu nâu có nhiều họa ti   ho  vă    ã        d ng;  

Trả lại b  cáo Vũ Th  A 01 ví giả da màu nâu. 

Trả lại b  cáoVũ Vă  T 01 ví giả    m      .  

Trả lại b  cáo Phạm Xuân T 01 ví giả da màu nâu.  

Trả lại b  cáoVũ Vă  C 01 ví giả da màu nâu.  

Trả lại b  cáoNguyễ  Vă  K 01 ví giả    m       và 3.000.000 ồng.  

Trả lại b  cáo Lê Hải H 01 ví giả da màu nâu.  

Trả lại b  cáo Bùi Đ  h C 01ví giả    m       v  550.000  ồng. 

 (Toàn bộ vật chứ    ó  ặ    ểm mô tả chi ti t trong biên bản giao nhận vật 

chứng, tài sản tạ  Ch       hi hành án dân s  thành ph  Thái Bình, t nh Thái Bình) 

4. Về     hí: Că   ứ  Đ ề  136  ộ   ậ     t ng h  h   ; Că   ứ Ngh  quy t 

s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ      Thường v  Qu c hội  

  ộ  các      o Vũ Th  A, Nguyễ  Vă  K, Lư      ý M, T ư    Th  h 

C, Phạm Xuân T, Vũ Vă  C, Vũ Vă  T , Lê Hải H,  ù  Đ  h C mỗi b  cáo phải 

ch   200.000      hí h  h        h m. 

5.Về quyền kháng cáo: Că   ứ   ều 331; 333 Bộ luật T  t ng Hình s : Các 

b    o  ều  ó    ề  kh      o bản án   o    hờ  hạ  15     , kể  ừ               

    h m 12/5/2022.  
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   ơi    n: 

- Tòa án, VKS  tỉnh Thái Bình; 

-                      

-            tỉ              

-                             

-  qđt         t                    

- CQ.THAHS. CA tp Thái Bình 

- UBND các xã,    ờng  ơ      bị 

  o    trú  

- Các bị cáo. 

-   u    sơ v       

T/M.                         

          –           i        

 

 

 

    Nguyễ   ă    nh 

 

         


